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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 21/3/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	1079
	Phạm Văn Mẩn
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	2 
	1085
	Phan Văn Quảng
	Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	1087
	Võ Ngọc Tùng Nhi
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	4 
	1088
	Dương Hùng Vương
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	1093
	Phạm Văn Lịnh
	Thanh Thạch, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	6 
	1097
	Nguyễn Thị Lê
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	7 
	1098
	Phạm Nam Ngọc
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	8 
	1101
	Lê Văn Tý
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	1108
	Nguyễn Thị Lài
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	10 
	1109
	Lê Minh Hưng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	1113
	Phạm Thị Ngọc Anh
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	12 
	1118
	Hoàng Quang Trung
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	13 
	1119
	Hoàng Ngọc Duyến
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	14 
	1127
	Nguyễn Xuân Hưởng
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	1140
	Trần Tuấn Vũ
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	1150
	Hoàng Văn Lệ
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	1159
	Phạm Thị Thùy Trang
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	18 
	1166
	Phạm Đình Việt
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	19 
	1171
	Nguyễn Thị Hồng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	20 
	1178
	Phan Chung Thanh
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21 
	1193
	Mai Văn Bình
	Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22 
	1195
	Hồ Thanh Quý
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	1196
	Hoàng Thị Hải Yến
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	24 
	1202
	Nguyễn Văn Linh
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	1240
	Đinh Vĩnh Phước
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	26 
	1308
	Hoàng Liên Sơn
	Quảng Thủy, Ba Đồn, Quảng Bình

	27 
	1309
	Nguyễn Văn Dũng
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	28 
	1310
	Hoàng Văn Hải
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	29 
	1311
	Lê Thị Ngọc Anh
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30 
	1312
	Đào Xuân Lực
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	31 
	1313
	Lê Thanh Hùng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32 
	1314
	Lê Quang Cường
	Thái Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	33 
	1316
	Nguyễn Hải
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	34 
	1317
	Phạm Hóa
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35 
	1318
	Thái Văn Sữu
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	36 
	1319
	Nguyễn Tiến Dũng
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	37 
	1320
	Võ Trung Hiếu
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38 
	1321
	Hoàng Quang Tiến
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	39 
	1322
	Phan Văn Trung
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	40 
	1323
	Nguyễn Văn Phương
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	41 
	1324
	Hoàng Văn Thanh
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	42 
	1326
	Phạm Văn Nam
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	43 
	1327
	Phạm Văn Sanh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	44 
	1328
	Nguyễn Văn Tương
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	45 
	1329
	Nguyễn Ngọc Chiến
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	46 
	1330
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	47 
	1332
	Hồ Ngọc Châu
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	48 
	1338
	Nguyễn Văn Bình
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	49 
	1340
	Lê Tài Luận
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	50 
	1341
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	51 
	1342
	Phan Ngọc Khánh Nhi
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	52 
	1343
	Đinh Ngọc San
	Hóa Tiến, Minh Hóa, Quảng Bình

	53 
	1344
	Hoàng Ngọc Linh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	54 
	1345
	Phan Trường Giang
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	55 
	1346
	Trương Thị Hà Nhi
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình


